
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /CCCNTY-QLCN
V/v báo giá để xây dựng giá gói thầu 

kiểm nghiệm các chỉ tiêu quan trắc môi 
trường trong chăn nuôi năm 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 01 năm 2026

 

Kính gửi: Các Cơ quan, Doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm

Thực hiện Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch Quan trắc, cảnh 
báo và giám sát môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh, giai đoạn 2025-2030,

Căn cứ khoản 2 Điều 39 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 
năm 2023, theo đó có quy định:

“a) Giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, 
kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong 
thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; 

b) Đối với gói thầu chia phần thì ghi rõ giá gói thầu và giá ước tính cho 
từng phần trong giá gói thầu;

c) Đối với gói thầu áp dụng tùy chọn mua thêm quy định tại khoản 8 Điều 
39 Luật Đấu thầu năm 2023, giá gói thầu không bao gồm giá trị của tùy chọn 
mua thêm.

Chính phủ quy định chi tiết về nội dung giá gói thầu trong kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu”.

Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu, tổ chức đấu thầu dịch vụ kiểm nghiệm 
các chỉ tiêu quan trắc môi trường trong chăn nuôi năm 2026 theo quy định của 
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí 
Minh kính đề nghị các Cơ quan, Doanh nghiệp nhận được thông tin qua đường 
Công văn (hoặc qua website http://chicuccntyhcm.gov.vn) báo giá dịch vụ kiểm 
nghiệm các chỉ tiêu quan trắc môi trường trong chăn nuôi, với nội dung như sau:

- Thời gian hiệu lực của báo giá: đến hết ngày 31/12/2026
- Yêu cầu về báo giá: 

+ Giá đã bao gồm thuế VAT, các loại phí, lệ phí theo quy định
+ Ghi rõ các chi phí vận chuyển, chi phí khác (nếu có)

- Nội dung chỉ tiêu: Các thông số quan trắc, giám sát và số lượng mẫu dự kiến 
như sau:

http://chicuccntyhcm.gov.vn
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Loại quan trắc Thông số quan trắc, 
giám sát

Theo Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia

Số lượng 
mẫu dự kiến

Nước thải trong 
chăn nuôi

pH, TSS, COD, BOD5, 
tổng Nitơ, tổng 
Coliforms

QCVN
 62-MT:2025/BTNMT 56 mẫu

Nước mặt

pH, DO, TSS, COD, 
BOD5, tổng N, tổng P, 
tổng Coliforms, E. coli, 
NH4⁺, NO3⁻, Cl⁻, F⁻, 
As, Cd, Pb, Cu, Hg, 
PO4

3-

QCVN 
08:2023/BTNMT 102 mẫu

Chất lượng đất 

Độ ẩm, pH, EC, tổng 
N, tổng P, tổng K, OC, 
SO4

2-, Cl-, PO4
3-, NO3

-, 
NH4

-, Hg, Cd, Pb, As, 
Cu, Zn.

QCVN 
03:2023/BTNMT và 
các TCVN, QCVN 

khác về chất lượng đất

68 mẫu

(Kèm theo Phụ lục Yêu cầu về Phương pháp quan trắc)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2026
Bảng báo giá gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước ngày 29 tháng 01 

năm 2026, theo địa chỉ số 151 Lý Thường Kiệt, phường Minh Phụng, Thành phố 
Hồ Chí Minh (ông Lê Minh Trí, số điện thoại 0948.538.027, hộp thư điện tử: 
pqlcn.snnmt@tphcm.gov.vn)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Chi cục CNTY;
- Đăng trên Cổng TTĐT của Chi cục;
- Lưu: VT, PQLCN (Thành, 30b).

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Việt Bảo
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